
INQUIRY (104/PYCMS-KTBD-2024)
Terms & Condition:

1 Thời gian báo giá không quá 15h00 :18/01/2025
2 Hiệu lực báo giá: 17/02/2025
3 Điều kiện giao hàng: Giao hàng và lắp đặt (bao gồm chạy thử) tại kho TAPETCO
4 Phương thức thanh toán: 

4.1 Thanh toán đợt 1: Thanh toán 30% giá trị hợp đồng trong vòng 10-15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ thanh toán
a Đề nghị thanh toán đợt 1 (bản gốc)
b Bảo lãnh thực hiện hợp đồng (bản gốc)- mẫu TAPETCO

4.2 Thanh toán đợt 2: Thanh toán 70% giá trị hợp đồng trong vòng 10-15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ thanh toán 
a Đề nghị thanh toán đợt 2 (bản gốc)
b Biên bản bàn giao & nghiệm thu hàng hóa (bản gốc)
c Biên bản nghiệm thu đưa vào hoạt động (bản gốc)
5 Các yêu cầu khác:
a Chứng từ đi kèm hàng hóa: Chứng chỉ xuất xứ (Phòng thương mại nước xuất khẩu), C/Q (Chứng chỉ chất lượng Siemens), COC (Chứng chỉ phù hợp Siemens)
b Bảo hành: 12 tháng đối với hàng hóa tính từ ngày ký nhận biên bản bàn giao và nghiệm thu , 6 tháng bảo hành với dịch vụ lắp đặt tính từ ngày hoàn thành chạy thử
c Chạy thử trong vòng 3 tháng sau khi nghiệm thu
d Nhân sự: Yêu cầu nhân sự tham gia có chứng chỉ PCS7 của SIEMENS 
6 Email nhận chào giá: pham.khuong@tapetco.com, nguyen.anh@tapetco.com

Thông tin liên hệ: Nguyễn Dũng Anh (Purchasing Executive) - Tel: (+84) 375456734
Link gửi chào giá: https://forms.clickup.com/3653587/f/3ffyk-18296/BO8GQLRLYN18KVYEGQ

No. Desciption Order Number Manufacturer Unit Qty Note
A PHẦN CỨNG (WORKSTATION HARDWARE)
I WORKSTATION - IPC

1

SIMATIC process control system IPC547J; (rack PC, 19, 4 U), interfaces: 3x Gbit LAN 
(RJ45), 1x DVI-D, 2x display port; 1x COM, audio; 6x USB 3.1 Gen. 2 (2x type C, 4x type 
A) on the rear side, 2x USB3.1 Gen.1 (type A) on the front, 2x USB 2.0 internal; 7 slots: 5x 
PCIe, 2x PCI, internal, temperature and fan monitoring watchdog, card retainer; Xeon W-
1270E (8C/16T, 3.4 (4.8) GHz, 16 MB cache), MB (Chipset W480E), iAMT, PCS 7 OS 
server RAID1, 2x 960 GB SSD 2.5 SATA; drive support for internal installation, 0.5 G 
vibration, 5 g shock; 32 GB DDR4 SDRAM (2x 16 GB), dual channel, TPM 2.0; PCS 7 V9.1 
SP1 preinstalled; Windows Server IoT 2019 Standard Edition including 16 cores, 5 clients, 64-
bit, MUI (en, de, fr, it, sp, zh), 64- bit, with restore USB flash drive; enclosure blue 
chromated, Industrial Ethernet (CP1623), (1 slot occupied); 100/240 V AC industrial power 
supply unit, power supply cord Europe;

6ES7660-8JT06-1QE1 SIEMENS pcs 2

2

Communications processor CP 1623 PCI Express X1 (3, 3 V/12 V) for connection to 
Industrial Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) with 2-port switch (RJ45) can be uploaded onto 
device HARDNET-IE S7 and S7-REDCONNECT operating system support see SIMATIC 
NET software released as of SIMATIC NET CD V7.0 HF1

6GK1162-3AA00 SIEMENS pcs 2



3

SIMATIC process control system IPC547J; (rack PC, 19, 4 U), interfaces: 3x Gbit LAN 
(RJ45),
1x DVI-D, 2x display port; 1x COM, audio; 6x USB 3.1 Gen. 2 (2x type C, 4x type A) on the 
rear
side, 2x USB3.1 Gen.1 (type A) on the front, 2x USB 2.0 internal; 7 slots: 5x PCIe, 2x 
PCI,internal, temperature and fan monitoring watchdog, card retainer; Core i7-10700E 
(8C/16T, 2.9(4.5) GHz, 16 MB cache), MB (Chipset W480E), iAMT, PCS 7 ES/OS Single 
Station, OS client; 960 GB SSD 2.5 SATA; drive support for internal installation, 0.5 G 
vibration, 5 g shock; 16 GB DDR4 SDRAM (2x 8 GB), dual channel; PCS 7 V9.1 SP2 
preinstalled; Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, MUI (en, de, fr, it, sp, zh), 64-bit, with 
restore USB flash drive, (for Processor Core i7 / Xeon); enclosure blue chromated, without 
expansions; 100/240 V AC industrial power supply unit, power supply cord Europe;

6ES7660-8DQ01-1DA1 SIEMENS pcs 1

B PHẦN MỀN (SOFTWARE LICENSE)
I PCS7 SOFTWARE V10.0

SIMATIC PCS 7, software, Upgrade Package OS Server from V8.X to V9.1 Single License 
for 1 installation R-SW, without SW, without docu. license key download, class A, 5 
languages (de, en, fr, it, sp), executable in WIN Server 2019 for further information, see PCS 
7 V9.1
Readme reference HW: PCS 7 IPC bundle 

6ES7652-5BX68-0YK0 SIEMENS pcs 2

SIMATIC PCS 7, software, Upgrade Package OS Server from V9.x to V10.0 single license 
for 1 installation runtime software, without software, without documentation, license key 
download,
class A, 5 languages (de, en, fr, it,es), executable in Windows Server 2019/2022 Standard 
Edition for more information, see PCS 7 V10.0 Readme reference hardware: PCS 7 IPC

6ES7652-5BX78-0YK0 SIEMENS pcs 2

SIMATIC PCS 7, software, Upgrade Package Engineering from V8.X to V9.1 Floating 
License for 1 user E-SW, without SW, without docu. license key download, class A, 5 
languages (de,en, fr, it,sp), executable in WIN 10 LTSC 2019 WIN Server 2019 for further 
information, see
PCS 7 V9.1 Readme reference HW: PCS 7 IPC 

6ES7651-5AX68-0YK5 SIEMENS pcs 1

SIMATIC PCS 7, software, Upgrade Package Engineering from V9.x to V10.0 floating 
license for 1 user engineering software, without software, without documentation license key 
download, class A, 5 languages (de, en, fr, it,es), executable in Windows 10 Enterprise 
2019/2021 LTSC Windows Server 2019/2022 Standard Edition for more information, see 
PCS 7 V10.0 Readme, reference hardware: PCS 7 IPC Bundle 

6ES7651-5AX78-0YK5 SIEMENS pcs 1

3
SIMATIC PCS 7, software, OS Archive (1500 VAR), Single license for 1 installation R SW, 
without SW, without documentation, License key download, Class A, Reference HW: PCS 7 
IPC bundle 

6ES7658-2EA00-2YH0 SIEMENS pcs 2

II F System V6.4

1

2



1

SIMATIC S7, software, F Systems V6.4, Floating License for 1 user, E-SW, without 
software, without documentation, license key download, class A, 2 languages (de, en), 
executable in Windows 10 Enterprise 2015 LTSB, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC, 
Server 2016 / Server 2019, reference hardware: PC/PG

6ES7833-1CC46-0YH5 SIEMENS pcs 1

III Safety Matrix V6.3

1

SIMATIC S7, software, Safety Matrix Viewer V6.3, for PCS 7, Floating License for 1 user, R-
SW, without SW, without docu.; License key download, Class A, 2 languages (de, en), 
executable in Win 7 SP1 Enterprise/Ultimate, Win 10 Enterprise LTSB 2015, Server 2008 R2 
SP1, Server 2012 R2, Server 2016, Reference HW: PC/PG, Software requirement: PCS 7 OS 

6ES7833-1SM63-0YH5 SIEMENS pcs 2

2

SIMATIC S7, software, Safety Matrix Tool V6.3, Floating License for 1 user, E-SW, without 
SW, without docu.; License key download, Class A, 2 languages (de, en), executable in Win 7 
SP1 Enterprise/Ultimate, Win 10 Enterprise LTSB 2015, Server 2008 R2 SP1, Server 2012 
R2, Server 2016, Reference HW: PCS 7 IPC bundle, Software requirement: S7 F systems 

6ES7833-1SM03-0YH5 SIEMENS pcs 1

IV Network software license

1

Power Pack HARDNET-IE S7-REDCONNECT V19; extension HARDNET-IE S7 to 
HARDNET-IE S7-REDCONNECT of the same version; floating license; runtime software, 
software + electronic manual; license key for download; class A; 3 languages (de, en, zh-
CHS); for Windows® 10 Professional/Enterprise version 21H2, 22H2; Windows® 11 
Professional/Enterprise version 21H2, 22H2; Windows® Server 2019, 2022 (Standard 
Edition,Datacenter); Windows® 10(IoT) Enterprise 2019 LTSC Windows® 10(IoT) 
Enterprise 2021 LTSC

6GK1716-0HB23-0AK1 SIEMENS pcs 2

C DỊCH VỤ (SERVICES)
1 Back-up all existing program of PLC & OS lot 1
2 Convert & upgrade software, program for existing ICSS system from V8.0 to V10.0 lot 1
3 Simulation test and FAT lot 1
4 Installation at site: Rack cabinet, IPC, Profinet cable lot 1
5 Testing, communication with 3rd party system and commissioning at site lot 1
D NHÂN SỰ, BẢO HÀNH
I Chảy thử và bảo hành
1 Chạy thử và theo dõi 3 tháng. Không phát sinh lỗi thì bắt đầu tính thời gian bảo hành
2 Bảo hành thi công, dịch vụ: 6 tháng
3 Bảo hành thiết bị: 12 tháng
II Nhân sự
1 Nhân sự có chứng chỉ PCS7 của SIEMES


